
1. Hủy các lớp học phần theo đề nghị của Khoa hoặc không đủ sĩ số đăng ký tối thiểu:  

STT Mã LHP Học phần TC 
Sĩ số 

đăng ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Nhóm Lý do 

1.  ELT3099 40 Các phương pháp xử lý tín hiệu (môn tự chọn) 3 4 
PGS.TS. Nguyễn Linh Trung 
TS. Lê Vũ Hà 

CL 

Sĩ số đăng ký không đủ 
điều kiện mở lớp 

2.  INT2210 42 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  4 1 ThS. Cấn Duy Cát 3 

3.  AGT2009 1 Công nghệ nano trong nông nghiệp (môn tự chọn) 3 2 
TS. Lê Thị Hiên 
TS. Vũ Thị Huyền 

CL 

4.  AGT2009 1 
Công nghệ nano trong nông nghiệp (môn tự chọn) 
(học tuần 10, 13) 

3 2 
TS. Lê Thị Hiên 
TS. Vũ Thị Huyền 

1 

5.  AGT2009 1 
Công nghệ nano trong nông nghiệp (môn tự chọn) 
(học tuần 11, 14) 

3 0 
TS. Lê Thị Hiên 
TS. Vũ Thị Huyền 

2 

6.  AGT2009 1 
Công nghệ nano trong nông nghiệp (môn tự chọn) 
(học tuần 12, 15) 

3 0 
TS. Lê Thị Hiên 
TS. Vũ Thị Huyền 

3 

7.  EET2012 20 Đo lường và tự động hóa các hệ thống năng lượng 2 2 
TS. Bùi Đình Tú 
PGS.TS. Phạm Văn Vĩnh 

CL 

8.  CTE2007 11 Hình họa – họa hình (học từ tuần 1-12) 2 4 TS. Dương Tuấn Mạnh CL 

9.  EMA2032 20 Hình họa kỹ thuật và CAD 2 8 
PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang 
ThS. Hồ Anh Tâm 

2 

10.  EMA2032 23 Hình họa kỹ thuật và CAD 2 13 
PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang 
ThS. Hồ Anh Tâm 

1 

11.  PEC1008 20 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 15 TS. Trương Quang Hoàn CL 

12.  PEC1008 41 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 6 TS. Ngô Thái Hà CL 

Sĩ số đăng ký không đủ 
điều kiện mở lớp 

13.  PEC1008 44 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 20 TS. Ngô Thái Hà CL 

14.  INT2204 41 Lập trình hướng đối tượng 3 2 PGS.TS. Trương Anh Hoàng CL 

15.  INT2204 41 Lập trình hướng đối tượng 3 1 ThS. Nguyễn Quang Minh 1 

16.  INT2204 41 Lập trình hướng đối tượng 3 1 ThS. Nguyễn Quang Minh 2 

17.  INT2204 43 Lập trình hướng đối tượng 3 7 ThS. Mai Thanh Minh 1 

18.  HIS1001 41 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 15 Trường ĐH KHXHNV CL 

19.  ELT2032E 40 Linh kiện điện tử (môn tự chọn) 3 1 PGS.TS. Mai Anh Tuấn TA 

20.  ELT3105 40 Mạch xử lý tín hiệu y sinh (môn tự chọn) 3 1 TS. Chử Đức Hoàng CL 

21.  ELT3105 40 Mạch xử lý tín hiệu y sinh (môn tự chọn) 3 1 TS. Chử Đức Hoàng 1 



STT Mã LHP Học phần TC 
Sĩ số 

đăng ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Nhóm Lý do 

22.  ELT3105 40 Mạch xử lý tín hiệu y sinh (môn tự chọn) 3 0 TS. Chử Đức Hoàng 2 

23.  CTE3048 10 
Môi trường pháp lý trong xây dựng (môn tự chọn) 
(học từ tuần 1-12) 

2 5 TS. Nguyễn Quang Huy CL 

24.  CTE3048 11 
Môi trường pháp lý trong xây dựng (môn tự chọn) 
(học từ tuần 1-12) 

2 9 TS. Nguyễn Quang Huy CL 

25.  EET2013 20 Năng lượng tái tạo 3 3 PGS.TS. Vũ Văn Tích CL 

26.  ELT3012 40 Nhập môn xử lý ảnh y sính (môn tự chọn) 3 3 
TS. Lưu Mạnh Hà 
TS. Nguyễn Hồng Thịnh 

CL 

27.  INT3320 20 
Thực hành phát triển ứng dụng Web (*) (môn tự 
chọn) 

3 0 TS. Lê Đình Thanh CL 

28.  INT3320 20 
Thực hành phát triển ứng dụng Web (*) (môn tự 
chọn) 

3 0 CN. Nguyễn Thái Dương 1 

29.  INT3320 20 
Thực hành phát triển ứng dụng Web (*) (môn tự 
chọn) 

3 0 CN. Nguyễn Thái Dương 2 

30.  INT3141 21 Tiếng Nhật trong CNTT 2* (môn tự chọn) 3 0 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp CL 

31.  ELT2029 21 Toán trong Công nghệ (môn tự chọn) 3 14 TS. Lâm Sinh Công CL 

32.  ELT2029 41 Toán trong Công nghệ (môn tự chọn) 3 13 
PGS.TS. Nguyễn Linh Trung 
Trợ giảng: CN. Vũ Duy Thanh 

CL 

33.  PHY1105 41 Vật lý hiện đại (môn tự chọn) 2 12 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải CL 

34.  MAT1101 45 Xác suất thống kê 3 15 TS. Đặng Thanh Hải CL 

35.  MAT1101 47 Xác suất thống kê 3 8 TS. Đặng Cao Cường CL 

36.  INT3321 20 
Thực hành phát triển ứng dụng di động (*) (môn tự 
chọn) 

3 1 ThS. Nguyễn Việt Tân CL 

Sĩ số đăng ký không đủ 
điều kiện mở lớp và theo 
đề nghị của khoa 

37.  INT3321 20 
Thực hành phát triển ứng dụng di động (*) (môn tự 
chọn) 

3 1 ThS. Nguyễn Việt Tân 1 

38.  INT3321 20 
Thực hành phát triển ứng dụng di động (*) (môn tự 
chọn) 

3 0 ThS. Nguyễn Việt Tân 2 

39.  EET3008 20 Kỹ thuật pin mặt trời 2 0 TS. Nguyễn Đình Lãm CL 

40.  EET3009 20 
Khoa học vật liệu ứng dụng cho kỹ thuật năng 
lượng mặt trời 

2 1 TS. Nguyễn Đình Lãm CL 

 


